
STT Tên Tổ chức sử dụng đất
Địa chỉ tổ chức sử dụng đất (Thông 

tin liên hệ)
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1
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH 

TRÀ VINH

Số 36A, Nguyễn Thái Học, Khóm 2, 

Phường 1, Thành phố Trà Vinh 12 23
Khóm 8,Thị trấn Cầu Kè,Huyện Cầu Kè

12107,6 1265/QĐ-UBND 09-07-2019 Giao đất không thu tiền

2 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM NGÃI Ấp Bà My, Xã Tam Ngãi, Huyện Cầu Kè 31 35
Ấp Ngọc Hồ,Xã Tam Ngãi,Huyện Cầu Kè

3128,8 2181/QĐ-UBND 24-10-2019 Giao đất không thu tiền

3 CỤC THUẾ TỈNH TRÀ VINH

Số 16, Đường 19/5, Phường 1, Thành phố 

Trà Vinh 26 430
Khóm 1,Phường 7,Thành phố Trà Vinh

4044,9 1951/QĐ-UBND 30-09-2019 Giao đất không thu tiền

4 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM GIANG B

ấp Nhuệ Tứ B, Xã Hàm Giang, Huyện Trà 

Cú 3 1753

Ấp Nhuệ Tứ B,Xã Hàm Giang,Huyện Trà 

Cú 3782,9 2440/QĐ-UBND 13-11-2019 Giao đất không thu tiền

5 TRƯỜNG TIỂU HỌC VINH KIM B

Ấp Vinh Cửu, Xã Vĩnh Kim, Huyện Cầu 

Ngang 10 3453

Ấp Vinh Cửu,Xã Vĩnh Kim,Huyện Cầu 

Ngang 1514 2438/QĐ-UBND 13-11-2019 Giao đất không thu tiền

6 TRẠM Y TẾ XÃ HIẾU TRUNG

Ấp Tân Trung Kinh, Xã Hiếu Trung, 

Huyện Tiểu Cần 35 966

Ấp Tân Trung Kinh,Xã Hiếu Trung,Huyện 

Tiểu Cần 2036,3 1631/QĐ-UBND 27-08-2019 Giao đất không thu tiền

7
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP MỸ 

TÂY

Ấp Chợ, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu 

Ngang 8 1558

Ấp Chợ,Xã Hiệp Mỹ Tây,Huyện Cầu 

Ngang 8855,5 1717/QĐ-UBND 09-09-2019 Giao đất không thu tiền

8 CHÙA BA CỤM

Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà 

Cú 1 1068
Ấp Trà Tro B,Xã Hàm Giang,Huyện Trà Cú

6490,6 2581/QĐ-UBND 09-12-2019 Giao đất không thu tiền

9 HỌ ĐẠO CÔNG GIÁO PHÚ LONG
Khóm 1, Phường 2, Thị xã Duyên Hải

17 420
Khóm 1,Phường 2,Thị xã Duyên Hải

1452,5 1464/QĐ-UBND 05-08-2019 Giao đất không thu tiền

10 TRẠM Y TẾ XÃ LƯƠNG HÒA A

Ấp Ô Bắp, Xã Lương Hoà A, Huyện Châu 

Thành 25 128

Ấp Ô Bắp,Xã Lương Hoà A,Huyện Châu 

Thành 1507,3 1199/QĐ-UBND 26-06-2019 Giao đất không thu tiền

11
ỦY BAN NHÂN XÃ LƯU NGHIỆP 

ANH

Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà 

Cú 2 1896
Ấp Chợ,Xã Lưu Nghiệp Anh,Huyện Trà Cú

7964,4 2441/QĐ-UBND 13-11-2019 Giao đất không thu tiền

12 TRẠM Y TẾ XÃ ĐỊNH AN
Ấp Chợ, Xã Định An, Huyện Trà Cú

5 766
Ấp Chợ,Xã Định An,Huyện Trà Cú

2231 2044/QĐ-UBND 10-10-2019 Giao đất không thu tiền

13 TRẠM Y TẾ XÃ THANH MỸ

Ấp Kinh Xuôi, Xã Thanh Mỹ, Huyện 

Châu Thành 19 136

Ấp Kinh Xuôi,Xã Thanh Mỹ,Huyện Châu 

Thành 1179,8 1223/QĐ-UBND 01-07-2019 Giao đất không thu tiền

14
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÂU 

ĐIỀN

Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè
31 911

Ấp Châu Hưng,Xã Châu Điền,Huyện Cầu 

Kè 4616,3 2043/QĐ-UBND 10-10-2019 Giao đất không thu tiền

15 CHÙA PHI RÙM SÓC

Ấp Rùm Sóc, Xã Châu Điền, Huyện Cầu 

Kè 61 87
Ấp Rùm Sóc,Xã Châu Điền,Huyện Cầu Kè

19437,6 2439/QĐ-UBND 13-11-2019 Giao đất không thu tiền

16 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA MAI

Ấp Nguyệt Lãng A, Xã Bình Phú, Huyện 

Càng Long 29 144

Ấp Nguyệt Lãng A,Xã Bình Phú,Huyện 

Càng Long 495 2217/QĐ-UBND 20-10-2019 Giao đất không thu tiền

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO (THUÊ) ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRÊN ĐỊA BÀN TRÀ VINH ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM  2019
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17
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH HÒA 

SƠN B

Ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hòa Sơn, 

Huyện Cầu Ngang 7 1362

Ấp Lạc Sơn,Xã Thạnh Hòa Sơn,Huyện Cầu 

Ngang 734,3 854/QĐ-UBND 17-05-2019 Giao đất không thu tiền

18
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÁI 

BÌNH

Khóm 5, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng 

Long 34 1

Khóm 5,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 4145,9 2045/QĐ-UBND 10-10-2019 Giao đất không thu tiền

19
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÁI 

BÌNH

Khóm 5, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng 

Long 33 62

Khóm 5,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 707,8 2239/QĐ-UBND 28-10-2019 Giao đất không thu tiền

20 CHÙA PHNÔ ANĐET

Ấp Giồng Lức, Xã Đa Lộc, Huyện Châu 

Thành 47 260

Ấp Giồng Trôm,Xã Mỹ Chánh,Huyện Châu 

Thành 8776,2 2046/QĐ-UBND 10-10-2019 Giao đất không thu tiền

21 CỤC THỐNG KÊ TỈNH TRÀ VINH

Số 319 Đường Phạm Ngủ Lão, Phường 1, 

Thành phố Trà Vinh 8 923
Ấp Cây Da,Xã Ngũ Lạc,Huyện Duyên Hải

512,7 997/QĐ-UBND 28-05-2019 Giao đất không thu tiền

22
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ 

VINH

Ấp Long Bình, Phường 4, Thành phố Trà 

Vinh 4 2
Phường 2,Thị xã Duyên Hải

86577,7 982/QĐ-UBND 24-05-2019 Giao đất không thu tiền

23
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ 

VINH

Ấp Long Bình, Phường 4, Thành phố Trà 

Vinh 4 41
Phường 2,Thị xã Duyên Hải

144455,5 982/QĐ-UBND 24-05-2019 Giao đất không thu tiền

24
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG 

VĨNH

Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện 

Duyên Hải 8 600

Ấp Kinh Đào,Xã Long Vĩnh,Huyện Duyên 

Hải 484,2 1108/QĐ-UBND 13-06-2019 Giao đất không thu tiền

25 CHÙA KOMPONG CHRÂY
Khóm 4, Phường 9, Thành phố Trà Vinh

40 138
Khóm 4,Phường 9,Thành phố Trà Vinh

1896,9 1716/QĐ-UBND 09-09-2019 Giao đất không thu tiền

26 TRẠM Y TẾ XÃ LONG VĨNH

Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện 

Duyên Hải 8 2115

Ấp Kinh Đào,Xã Long Vĩnh,Huyện Duyên 

Hải 3588,4 2219/QĐ-UBND 25-10-2019 Giao đất không thu tiền

27
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU VĂN 

LIÊM

Ấp 11, Xã Long Hữu, Thị xã Duyên Hải
36 166

Khóm 1,Phường 2,Thị xã Duyên Hải
694,6 2218/QĐ-UBND 25-10-2019 Giao đất không thu tiền

28 TRƯỜNG MẪU GIÁO TUỔI HỒNG

số 556, ấp Số 4, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng 

Long 25 2439

Số 556,Ấp Số 4,Xã Mỹ Cẩm,Huyện Càng 

Long 787,8 2632/QĐ-UBND 16-12-2019 Giao đất không thu tiền

29 TRẠM Y TẾ XÃ LƯU NGHIỆP ANH

ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh, Huyện Trà 

Cú 2 1917
Ấp Chợ,Xã Lưu Nghiệp Anh,Huyện Trà Cú

2131,1 1272/QĐ-UBND 09-07-2019 Giao đất không thu tiền

30 CHÙA SLENG CHÁS

ấp Bến Chùa, Xã Phước Hưng, Huyện Trà 

Cú 10 566

Ấp Bến Chùa,Xã Phước Hưng,Huyện Trà 

Cú 13762 1715/QĐ-UBND 09-09-2019 Giao đất không thu tiền

31

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ 

VINH (THU HỒI ĐIỆN LỰC TRÀ 

VINH)

số 278 Bạch Đằng, Phường 4, Thành phố 

Trà Vinh 7 139
Phường 1,Thị xã Duyên Hải

865,2 804/QĐ-UBND 10-05-2019 Giao đất không thu tiền

32
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

TRỰC TIẾP THUỘC SỞ Y TẾ

Số 36 Tô Thị Huỳnh, Phường 1, Thành 

phố Trà Vinh 29 161
Khóm 2,Phường 1,Thành phố Trà Vinh

644,1 715/QĐ-UBND 02-05-2019 Giao đất không thu tiền
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33

TRUNG TÂM GIỐNG TRỰC THUỘC 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu 

Thành 23 149

Ấp Ô Chích A,Xã Lương Hòa,Huyện Châu 

Thành 11661 806/QĐ-UBND 10-05-2019 Giao đất không thu tiền

34

TRUNG TÂM GIỐNG TRỰC THUỘC 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu 

Thành 23 127

Ấp Ô Chích A,Xã Lương Hòa,Huyện Châu 

Thành 9979,4 806/QĐ-UBND 10-05-2019 Giao đất không thu tiền

35

TRUNG TÂM GIỐNG TRỰC THUỘC 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

Ấp Bến Có, Xã Nguyệt Hóa, Huyện Châu 

Thành 33 67

Ấp Bến Có,Xã Nguyệt Hóa,Huyện Châu 

Thành 8582,4 769/QĐ-UBND 07-05-2019 Giao đất không thu tiền

36 CHÙA BA CỤM

Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà 

Cú 1 2515
Ấp Trà Tro B,Xã Ngọc Biên,Huyện Trà Cú

6427,9 2580/QĐ-UBND 09-12-2019 Giao đất không thu tiền

37 CHÙA BA CỤM

Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên, Huyện Trà 

Cú 1 2516
Ấp Trà Tro B,Xã Ngọc Biên,Huyện Trà Cú

7090,6 2580/QĐ-UBND 09-12-2019 Giao đất không thu tiền

38
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LONG NAM 

A

Ấp Tư, Xã Mỹ Long Nam, Huyện Cầu 

Ngang 15 3260

Ấp Năm,Xã Mỹ Long Nam,Huyện Cầu 

Ngang 987,1 1327/QĐ-UBND 17-07-2019 Giao đất không thu tiền

39
TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ NHỊ 

TRƯỜNG

Ấp Nô Lựa, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu 

Ngang 10 2751

Ấp Nô Lựa A,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 1361,9 1679/QĐ-UBND 03-09-2019 Giao đất không thu tiền

40 HỌ ĐẠO BÃI VÀNG

Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu 

Thành 17 72

Ấp Đại Thôn,Xã Hưng Mỹ,Huyện Châu 

Thành 623,2 2579/QĐ-UBND 09-02-2019 Giao đất không thu tiền

41 HỌ ĐẠO BÃI VÀNG

Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu 

Thành 17 65

Ấp Đại Thôn,Xã Hưng Mỹ,Huyện Châu 

Thành 2195,3 2578/QĐ-UBND 09-12-2019 Giao đất không thu tiền

42 TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ TRƯỜNG C

ấp Là Ca A, Xã Nhị Trường, Huyện Cầu 

Ngang 12 1654

Ấp Chông Bát,Xã Nhị Trường,Huyện Cầu 

Ngang 2476,2 1678/QĐ-UBND 03-09-2019 Giao đất không thu tiền

43 TRẠM Y TẾ XÃ HƯNG MỸ

Ấp Rạch Vồn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu 

Thành 12 5

Ấp Rạch Vồn,Xã Hưng Mỹ,Huyện Châu 

Thành 918,2 2535/QĐ-UBND 29-11-2019 Giao đất không thu tiền

44 CHÙA VẠN AN

Ấp Nhứt B, Xã Mỹ Long Nam, Huyện 

Cầu Ngang 4 1701

Ấp Nhứt B,Xã Mỹ Long Nam,Huyện Cầu 

Ngang 2309,2 1302/QĐ-UBND 15-07-2019 Giao đất không thu tiền

45 HỌ ĐẠO CÔNG GIÁO CHÔNG VĂN

Ấp Chông Văn, Xã Trường Thọ, Huyện 

Cầu Ngang 5 2744

Ấp Chông Văn,Xã Trường Thọ,Huyện Cầu 

Ngang 1062 1328/QĐ-UBND 17-07-2019 Giao đất không thu tiền

46
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG 

VĨNH

Ấp Kinh Đào, Xã Long Vĩnh, Huyện 

Duyên Hải 8 2100

Ấp Kinh Đào,Xã Long Vĩnh,Huyện Duyên 

Hải 5629 1431/QĐ-UBND 31-07-2019 Giao đất không thu tiền

47
TỊNH ĐỘ CƯ SĨ PHẬT HỘI VIỆT NAM - 

HỘI QUÁN HƯNG LẬP TỰ

Ấp Tân Lập, Xã Long Sơn, Huyện Cầu 

Ngang 6 2081

Ấp Huyền Đức,Xã Long Sơn,Huyện Cầu 

Ngang 3091 1662/QĐ-UBND 29-08-2019 Giao đất không thu tiền

48 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SONG LỘC

Ấp Phú Khánh, Xã Song Lộc, Huyện 

Châu Thành 28 138

Ấp Phú Khánh,Xã Song Lộc,Huyện Châu 

Thành 245 380/QĐ-UBND 08-03-2019 Giao đất không thu tiền
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49 TRẠM Y TẾ XÃ HÀM TÂN

Ấp Vàm Rây A, Xã Hàm Tân, Huyện Trà 

Cú 8 2840
Ấp Vàm Rây A,Xã Hàm Tân,Huyện Trà Cú

3183,1 1325/QĐ-UBND 17-07-2019 Giao đất không thu tiền

50 TRẠM Y TẾ XÃ THANH SƠN
Xã Thanh Sơn, Huyện Trà Cú

3 3176
Ấp Sóc Chà B,Xã Thanh Sơn,Huyện Trà Cú

1924,4 755/QĐ-UBND 06-05-2019 Giao đất không thu tiền

51
SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU 

LỊCH TỈNH TRÀ VINH

Số 07 Phan Chu Trinh, Phường 1, Thành 

phố Trà Vinh 20 510

Số 07 Phan Chu Trinh,Phường 1,Thành phố 

Trà Vinh 12180,3 1268/QĐ-UBND 09-07-2019 Giao đất không thu tiền

52 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN HỘI C
Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long

55 2846

Ấp Kinh A,Xã Huyền Hội,Huyện Càng 

Long 249 Giao đất không thu tiền

53 TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỀN HỘI C
Xã Huyền Hội, Huyện Càng Long

55 717

Ấp Kinh A,Xã Huyền Hội,Huyện Càng 

Long 3216 1110/QĐ-UBND 13-06-2019 Giao đất không thu tiền

54
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

HUYỆN CÀNG LONG

Khóm 4, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng 

Long 18 8

Khóm 4,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 612,1 1221/QĐ-UBND 01-07-2019 Giao đất không thu tiền

55
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

HUYỆN CÀNG LONG

Khóm 4, Thị trấn Càng Long, Huyện Càng 

Long 15 333

Khóm 4,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 1721,4 1222/QĐ-UBND 01-07-2019 Giao đất không thu tiền

56 HỌ ĐẠO CÁ HÔ

Ấp Mỹ Hiệp, Xã Đức Mỹ, Huyện Càng 

Long 29 173

Ấp Mỹ Hiệp A,Xã Đức Mỹ,Huyện Càng 

Long 625 1356/QĐ-UBND 22-07-2019 Giao đất không thu tiền

57 CHÙA PHỔ PHÁP
Ấp Số 5, Xã Mỹ Cẩm, Huyện Càng Long

21 1386
Ấp Số 5,Xã Mỹ Cẩm,Huyện Càng Long

2004,5 996/QĐ-UBND 28-05-2019 Giao đất không thu tiền

58 TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHÚ A
Xã Bình Phú, Huyện Càng Long

25 284

Ấp Nguyệt Lãng C,Xã Bình Phú,Huyện 

Càng Long 2614,7 1326/QĐ-UBND 17-07-2019 Giao đất không thu tiền

59 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHONG PHÚ
Ấp 3, Xã Phong Phú, Huyện Cầu Kè

58 82

Ấp Đồng Khoen,Xã Phong Phú,Huyện Cầu 

Kè 500,7 552/QĐ-UBND 05-04-2019 Giao đất không thu tiền

60
CHÙA BODHIBHIRUMYARANSÌ 

(POPHIRUM)

ấp Thông Thảo, Xã Hòa Ân, Huyện Cầu 

Kè 36 50
Ấp Thông Thảo,Xã Hòa Ân,Huyện Cầu Kè

2423,2 1130/QĐ-UBND 17-06-2019 Giao đất không thu tiền

61

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG (THĐ KHU III - ĐHTV)

Số 560B đường Nguyễn Đáng, Phường 6, 

Thành phố Trà Vinh 22 64
Khóm 3,Phường 6,Thành phố Trà Vinh

230,3 1330/QĐ-UBND 17-07-2019 Giao đất không thu tiền

62

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG

Số 560B đường Nguyễn Đáng, Phường 6, 

Thành phố Trà Vinh 9 1922
Xã Long Sơn,Huyện Cầu Ngang

5901 1323/QĐ-UBND 16-07-2019 Giao đất không thu tiền

63 SỞ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH

Số 226,  Trần Phú, Phường 7, Thành phố 

Trà Vinh 4 104
Khóm 4,Phường 3,Thành phố Trà Vinh

67 1301/QĐ-UBND 15-07-2019 Giao đất không thu tiền

64 SỞ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH

Số 226,  Trần Phú, Phường 7, Thành phố 

Trà Vinh 21 10

Số 16, Hùng Vương,Phường 4,Thành phố 

Trà Vinh 84 1301/QĐ-UBND 15-07-2019 Giao đất không thu tiền



STT Tên Tổ chức sử dụng đất
Địa chỉ tổ chức sử dụng đất (Thông 
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65 SỞ XÂY DỰNG TỈNH TRÀ VINH

Số 226,  Trần Phú, Phường 7, Thành phố 

Trà Vinh 4 41
Phường 2,Thành phố Trà Vinh

628,2 1301/QĐ-UBND 15-07-2019 Giao đất không thu tiền

66
BAN QUAN LÝ KHU KINH TẾ TRÀ 

VINH

Số 278 đường Bạch Đằng, Phường 4, 

Thành phố Trà Vinh 4 1535
Phường 2,Thị xã Duyên Hải

1304,1 1105/QĐ-UBND 12-06-2019 Giao đất không thu tiền

67 CHÙA HÀN SƠN
Ấp Chợ, Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú

12 2603
Ấp Chợ,Xã Tập Sơn,Huyện Trà Cú

2627,2 1093/QĐ-UBND 11-06-2019 Giao đất không thu tiền

68 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ THỊ HUỲNH

ấp Sâm Bua, Xã Lương Hòa, Huyện Châu 

Thành 19 2821

Ấp Bót Chếch,Xã Lương Hòa,Huyện Châu 

Thành 1045,7 1663/QĐ-UBND 29-08-2019 Giao đất không thu tiền

69 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TẬP NGÃI
Xã Tập Ngãi, Huyện Tiểu Cần

3 624

Ấp Xóm Chòi,Xã Tập Ngãi,Huyện Tiểu 

Cần 60,3 1128/QĐ-UBND 17-06-2019 Giao đất không thu tiền

70
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG 

THẠNH B

Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long
23 277

Ấp Phú Hòa,Xã Phương Thạnh,Huyện Càng 

Long 825,6 2216/QĐ-UBND 25-10-2019 Giao đất không thu tiền

71
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG 

THẠNH B

Xã Phương Thạnh, Huyện Càng Long
23 258

Ấp Phú Hòa,Xã Phương Thạnh,Huyện Càng 

Long 764,1 1129/QĐ-UBND 17-06-2019 Giao đất không thu tiền

72 TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC HƯNG A

ấp Đầu Giồng A, Xã Phước Hưng, Huyện 

Trà Cú 4 26
Ấp Trạm,Xã Phước Hưng,Huyện Trà Cú

2210,7 1109/QĐ-UBND 13-06-2019 Giao đất không thu tiền

73 TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH THỚI B
Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè

40 57
Ấp Rạch Đùi,Xã Ninh Thới,Huyện Cầu Kè

1860,5 2238/QĐ-UBND 28-10-2019 Giao đất không thu tiền

74 TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA B

ấp Bờ Kinh 2, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 3 3966

Ấp Sóc Hoang,Xã Mỹ Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 1102,2 1422/QĐ-UBND 31-07-2019 Giao đất không thu tiền

75 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU ĐIỀN D
Xã Châu Điền, Huyện Cầu Kè

25 450

Ấp Châu Hưng,Xã Châu Điền,Huyện Cầu 

Kè 2860,9 959/QĐ-UBND 21-05-2019 Giao đất không thu tiền

76 HỌ ĐẠO MẶC BẮC

Khóm 1, Thị trấn Cầu Quan, Huyện Tiểu 

Cần 32 235

Ấp Định Phú A,Xã Long Thới,Huyện Tiểu 

Cần 9311,4 960/QĐ-UBND 21-05-2019 Giao đất không thu tiền

77 HỌ ĐẠO ĐỨC MỸ

ấp Nhuận Thành, Xã Đức Mỹ, Huyện 

Càng Long 32 961

Ấp Đức Mỹ A,Xã Đức Mỹ,Huyện Càng 

Long 1026,1 1433/QĐ-UBND 31-07-2019 Giao đất không thu tiền

78 HỌ ĐẠO ĐỨC MỸ

ấp Nhuận Thành, Xã Đức Mỹ, Huyện 

Càng Long 26 1

Ấp Đức Mỹ A,Xã Đức Mỹ,Huyện Càng 

Long 3508,3 1432/QĐ-UBND 31-07-2019 Giao đất không thu tiền

79 HỌ ĐẠO ĐỨC MỸ

ấp Nhuận Thành, Xã Đức Mỹ, Huyện 

Càng Long 26 43

Ấp Đức Mỹ A,Xã Đức Mỹ,Huyện Càng 

Long 5698,5 1434/QĐ-UBND 31-07-2019 Giao đất không thu tiền

80 HỌ ĐẠO ĐỨC MỸ

ấp Nhuận Thành, Xã Đức Mỹ, Huyện 

Càng Long 76 252

Ấp Đức Mỹ A,Xã Đức Mỹ,Huyện Càng 

Long 528,5 1435/QĐ-UBND 31-07-2019 Giao đất không thu tiền

81 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HÒA

Ấp Rạch Gốc, Xã Long Hòa, Huyện Châu 

Thành 4 1896

Ấp Rạch gốc,Xã Long Hòa,Huyện Châu 

Thành 3976,3 1216/QĐ-UBND 28-06-2019 Giao đất không thu tiền
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82 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HÒA

Ấp Rạch Gốc, Xã Long Hòa, Huyện Châu 

Thành 3 687

Ấp Rạch Sâu,Xã Long Hòa,Huyện Châu 

Thành 300 994/QĐ-UBND 27-05-2019 Giao đất không thu tiền

83 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP HÒA

ấp Hòa Lục, Xã Hiệp Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 2 2290

Ấp Hòa Lục,Xã Hiệp Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 3404,3 1220/QĐ-UBND 01-07-2019 Giao đất không thu tiền

84 TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ HÒA A

ấp Cẩm Hương, Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 6 3823
Xã Mỹ Hòa,Huyện Cầu Ngang

2549 987/QĐ-UBND 27-05-2019 Giao đất không thu tiền

85 TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG LỘC B

Ấp Trà Uông, Xã Song Lộc, Huyện Châu 

Thành 46 122

Ấp Láng Khoét,Xã Song Lộc,Huyện Châu 

Thành 1250,4 107/QĐ-UBND 21-01-2019 Giao đất không thu tiền

86 TRƯỜNG TIỂU HỌC HIỆP MỸ TÂY B

ấp Giồng Dài, Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện 

Cầu Ngang 11 880

Ấp Giồng Dài,Xã Hiệp Mỹ Tây,Huyện Cầu 

Ngang 2625 234/QĐ-UBND 13-02-2019 Giao đất không thu tiền

87
TRƯỜNG MẪU GIÁO XÃ THÔNG 

HÒA

ấp Ô Chích, Xã Thông Hòa, Huyện Cầu 

Kè 61 535
Ấp Trà Ốt,Xã Thông Hòa,Huyện Cầu Kè

800 209/QĐ-UBND 01-02-2019 Giao đất không thu tiền

88 TRẠM Y TẾ XÃ KIM HÒA

ấp Trà Cuôn, Xã Kim Hòa, Huyện Cầu 

Ngang 1 1003

Ấp Trà Cuôn,Xã Kim Hòa,Huyện Cầu 

Ngang 1206,2 46/QĐ-UBND 11-01-2019 Giao đất không thu tiền

89
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ 

PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

Số 266-268, Nam Kỳ Khởi Ngĩa, Phường 

08, Quận 3
7 494

Khóm 3,Thị trấn Càng Long,Huyện Càng 

Long 408,3 Giao đất có thu tiền

90
HỢP TÁC XÃ NUÔI NGHIÊU THÀNH 

ĐẠT

Ấp Chợ, Xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên 

Hải 1 225
Ấp Chợ,Xã Hiệp Thạnh,Thị xã Duyên Hải

234,3 1711/QĐ-UBND 09-09-2019 Thuê đất trả tiền hàng năm

91 CÔNG TY TNHH LONG ĐỨC

Khu C1, KCN Long Đức, Ấp Vĩnh Yên, 

Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh 71 588
Xã Long Đức,Thành phố Trà Vinh

15435,7 Thuê đất trả tiền hàng năm

92
CÔNG TY CỔ PHẦN CẮT MAY SOFA 

HOA SEN

Khu C3, KCN Long Đức, Ấp Vĩnh Yên, 

Xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh 71 587
Xã Long Đức,Thành phố Trà Vinh

7261,3 Thuê đất trả tiền hàng năm

93

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU MINH ANH

Số 1C1,  đường Mai Hắc Dế, Phường 15, 

Quận 8
71 423

Xã Long Đức,Thành phố Trà Vinh
5046,3 Thuê đất trả tiền hàng năm

94
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỒNG TIẾN 

THÀNH

Ấp Chăng Mật, Xã Hòa Lợi, Huyện Châu 

Thành 71 535
Xã Long Đức,Thành phố Trà Vinh

4417 Thuê đất trả tiền hàng năm

95
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIÊN 

GIANG SG

Số 78-80 Đường 1, Khu dân cư Trung 

Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, 

TP HCM

6 1626

Ấp Cồn Trứng,Xã Trường Long Hòa,Thị xã 

Duyên Hải 27620 59/QĐ-BQLKKT 24-04-2019 Thuê đất trả tiền hàng năm

96
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 

THÔNG THUẬN TRÀ VINH

ấp Nhà Mát, Xã Trường Long Hòa, Thị xã 

Duyên Hải 4 1536
Khóm 30/4,Phường 2,Thị xã Duyên Hải

24417,2 79/QĐ-BQLKKT 13-06-2019 Thuê đất trả tiền hàng năm

97
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

XĂNG DẦU TRÀ VINH

Phường 2, Thành phố Trà Vinh
8 480

Ấp Chợ,Xã Đôn Xuân,Huyện Duyên Hải
679,2 2575/QĐ-UBND 28-12-2018 Thuê đất trả tiền hàng năm



STT Tên Tổ chức sử dụng đất
Địa chỉ tổ chức sử dụng đất (Thông 

tin liên hệ)
Số tờ Số thửa Địa chỉ thửa đất Diện tích (m2) Số quyết định Ngày ký quyết định Hình thức sử dụng đất

98

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 

DỰNG ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN 

MỸ CHÁNH

ấp Đầu Giồng A, Xã Mỹ Chánh, Huyện 

Châu Thành 59 1088

Ấp Giồng Trôm,Xã Mỹ Chánh,Huyện Châu 

Thành 99867,4 1588/QĐ-STNMT 28-08-2019 Thuê đất trả tiền hàng năm

99
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
20 229

Khóm Phước Trị,Phường 1,Thị xã Duyên 

Hải 199,1 122/QĐ-BQLKKT 27-09-2019 Thuê đất trả tiền một lần

100
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện 

Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
20 252

Khóm Phước Trị,Phường 1,Thị xã Duyên 

Hải 1942,9 122/QĐ-BQLKKT 27-09-2019 Thuê đất trả tiền một lần

101
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MINH 

KHÔI

Ấp Trà Uông, Xã Song Lộc, Huyện Châu 

Thành 20 333

Ấp Trà Uông,Xã Song Lộc,Huyện Châu 

Thành 300 1133/QĐ-UBND 17-06-2019 Thuê đất trả tiền một lần

102 TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1
Khu 6, Phường Quang Trung, Thành phố 

Uông Bí
21 8

Xã Dân Thành,Thị xã Duyên Hải
1391766,3 787/QĐ-UBND 09-05-2019 Thuê đất trả tiền một lần

103
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀM 

GIANG

ấp Chợ, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú
8 1479

Xã Dân Thành,Thị xã Duyên Hải
232347 1020/QĐ-UBND 30-05-2019 Thuê đất trả tiền một lần

104
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀM 

GIANG

ấp Chợ, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú
8 1478

Xã Dân Thành,Thị xã Duyên Hải
349791,6 1020/QĐ-UBND 30-05-2019 Thuê đất trả tiền một lần

105
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀM 

GIANG

ấp Chợ, Xã Hàm Giang, Huyện Trà Cú
8 1477

Xã Dân Thành,Thị xã Duyên Hải
40977,3 1020/QĐ-UBND 30-05-2019 Thuê đất trả tiền một lần

106
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH 

SÁCH XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH

số 21- Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, 

Thành phố Trà Vinh 21 366
Khóm 1,Thị trấn Tiểu Cần,Huyện Tiểu Cần

191,3 1112/QĐ-UBND 13-06-2019 Thuê đất trả tiền một lần

107

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP 

KHẨU SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ PETROL LIFE

Khóm 4, Phường 9, Thành phố Trà Vinh
2 1199

Ấp Chợ,Xã Lưu Nghiệp Anh,Huyện Trà Cú
203 665/QĐ-UBND 19-04-2019 Thuê đất trả tiền một lần

108

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP 

KHẨU SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ PETROL LIFE

Khóm 4, Phường 9, Thành phố Trà Vinh
2 824

Ấp Chợ,Xã Lưu Nghiệp Anh,Huyện Trà Cú
90 665/QĐ-UBND 19-04-2019 Thuê đất trả tiền một lần

109

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP 

KHẨU SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DẦU KHÍ PETROL LIFE

Khóm 4, Phường 9, Thành phố Trà Vinh
2 736

Ấp Chợ,Xã Lưu Nghiệp Anh,Huyện Trà Cú
270 665/QĐ-UBND 19-04-2019 Thuê đất trả tiền một lần

110
HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LONG 

HIỆP

ấp Chợ, Xã Long Hiệp, Huyện Trà Cú
5 1729

Ấp Chợ,Xã Long Hiệp,Huyện Trà Cú
365 62/QĐ-UBND 15-01-2019 Thuê đất trả tiền một lần


